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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Băng Dương. Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 09/4/1982 Nơi sinh: Trà Vinh
Quê quán: Vĩnh Long. Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ. Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:
Năm bổ nhiệm: 


Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Đại học Kiên Giang
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phòng 201, Ký túc xá Giảng viên, ĐH Kiên Giang
Điện thoại liên hệ:  CQ: 
NR: ........................DĐ: 0913800336
Fax: 
E-mail: tbduong@vnkgu.edu.vn
Số CMND: 334173264. Ngày cấp: 17/9/2014. Nơi cấp: Công an Trà Vinh.
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: ĐH Cần Thơ
Ngành học: Cơ khí
Nước đào tạo: Việt Nam. Năm tốt nghiệp: 2005
Bằng đại học thứ 2: Quản trị kinh doanh.  
Năm tốt nghiệp: 2013
2. Sau đại học

· Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế học. 
Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: ĐH Mở TP.HCM

Tên luận văn: Các yếu tố tác động đến năng suất của hộ nuôi tôm thẻ chân trắng sử dụng công nghệ Nano bạc tại tỉnh Trà Vinh. 
· Tiến sĩ chuyên ngành: Đang học ngành QTKD; và ngành Kinh tế học. Năm cấp bằng:………….
Nơi đào tạo: TP.HCM
· Tên luận án: 


	3. Ngoại ngữ:
	1. Tiếng anh
2. …………………………
	


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	2007-2008
	Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh
	Chuyên viên

	2008-2018
	Sở Khoa học & Công nghệ Trà Vinh
	Thực hiện các đề tài, dự án và kiểm tra cấp phép các loại phương tiện đo lường.

	2018- 2019
	Đại học Gia Định TP.HCM
	Giảng viên

	2019- đến nay
	Đại học Kiên Giang
	Giảng viên


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

	TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
	Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1
	Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng giống dừa dâu xanh, dâu vàng và dừa lửa tỉnh Trà Vinh
	2009/2011
	Cấp tỉnh
	Thành viên

	2
	Xây dựng mô hình sản xuất muối ớt tôm thương phẩm từ nguồn nguyên liệu ở nông thôn tỉnh Trà Vinh
	2011/2013
	Bộ
	Chỉ đạo chính

	3
	Xây dựng mô hình trồng Thanh long ruột đỏ kết hợp sử dụng chế phẩm (Ma, Pae, Bp) phòng trừ sâu bọ cánh cứng và nhóm rệp sáp hại rễ trên vùng đất giồng cát tỉnh Trà Vinh
	2012/2014
	Cấp tỉnh
	Thành viên

	4
	Nhân rộng mô hình trồng xen cây Ca cao trong vườn dừa tại tỉnh Trà Vinh
	2013/2015
	Cấp tỉnh
	Thành viên


2. Các công trình khoa học đã công bố:

	TT
	Tên công trình
	Năm công bố
	Tên tạp chí

	1
	Mối quan hệ giữa cán cân thanh toán và tỷ giá tại Việt Nam
	2017
	Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

	2
	Các yếu tố tác động đến năng suất của hộ nuôi tôm thẻ chân trắng sử dụng công nghệ Nano bạc tại tỉnh Trà Vinh
	2017
	Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

	3
	Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xin được việc làm của lao động có trình độ tại các KCN Thành phố Biên Hòa
	2017
	Bộ Lao động và Xã hội

	4
	Các nhân tố tác động đến năng suất và lợi nhuận hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại Long An
	2017
	Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

	5
	Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến thị trường lao động Việt Nam
	2019
	Đại học Lao động – Xã hội


Kiên Giang, ngày 09 tháng 03 năm 2021
      Xác nhận của cơ quan 



Người khai ký tên

       
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)    
              (Ghi rõ chức danh, học vị, họ tên)
